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Kính gửi: Các vị Đại biểu Quốc hội
Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2014, theo sự phân công của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ngày 06 tháng 5 năm 2014, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội (UBQPAN) đã tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra dự án Luật Căn cước công dân (sau đây gọi là dự án Luật) theo Tờ trình số 80/TTr-CP ngày 4/4/2014 của Chính phủ(
). 
 UBQPAN xin trình Quốc hội Báo cáo thẩm tra dự án Luật như sau:

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Về sự cần thiết ban hành dự án Luật

UBQPAN nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật với những lý do đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ và cho rằng: việc sử dụng giấy tờ về căn cước công dân (chứng minh nhân dân) đã được thực hiện ở nước ta từ nhiều năm nay. Ngay sau khi thống nhất đất nước, Chính phủ đã ban hành các quy định về việc sử dụng căn cước công dân thống nhất trên toàn quốc; trên thực tế, việc quản lý, sử dụng giấy tờ về căn cước công dân đã được triển khai thực hiện, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đồng thời phục vụ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu giao dịch của người dân. Tuy nhiên, hoạt động quản lý căn cước công dân mới được điều chỉnh bởi Nghị định của Chính phủ nên hiệu lực pháp lý không cao, quá trình triển khai thực hiện còn nhiều bất cập, gây phiền hà cho người dân. Do đó việc xây dựng dự án Luật căn cước công dân là cần thiết để luật hóa những quy phạm pháp luật đã thực hiện ổn định, có hiệu quả và thể chế hóa quy định mới của Hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý dân cư theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho người dân. 

2. Về sự phù hợp với chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, với Hiến pháp và bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, tính khả thi của dự thảo Luật 

UBQPAN nhận thấy, nội dung dự thảo Luật phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, về cải cách hành chính (
), nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước với quan điểm “Nhà nước chăm lo, phục vụ nhân dân, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của mọi người dân; giảm mạnh và bãi bỏ các loại thủ tục hành chính gây phiền hà cho tổ chức và công dân” (
), phù hợp với quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân. Dự thảo Luật cơ bản bảo đảm sự thống nhất với quy định có liên quan trong hệ thống pháp luật, thống nhất với mục tiêu đã được xác định trong Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 896). Theo đó, đa số ý kiến các thành viên UBQPAN cơ bản nhất trí với những quan điểm chỉ đạo đã nêu trong Tờ trình và nội dung dự thảo Luật.
Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ cần tiếp tục chỉ đạo rà soát một số quy định trong dự thảo Luật hộ tịch và các dự án Luật khác bảo đảm sự thống nhất, tránh chồng chéo, trùng lắp; một số ý kiến còn băn khoăn về tính khả thi của dự án Luật vì có nhiều vấn đề mới chưa được triển khai, kiểm nghiệm trên thực tiễn, do đó cần phải được xem xét, đánh giá, cân nhắc kỹ, cụ thể như khả năng làm chủ về công nghệ, kỹ thuật, trang thiết bị, sự tương thích đối với hạ tầng kỹ thuật của các cơ quan, tổ chức liên quan, khả năng bảo đảm nguồn lực tài chính, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ... UBQPAN đề nghị đánh giá tác động toàn diện hơn về kinh tế - xã hội và lợi ích của nhân dân; quy định cụ thể những vấn đề đã được tổng kết, kiểm nghiệm trong thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm các nước trên thế giới, căn cứ vào tình hình kinh tế, xã hội của đất nước để có lộ trình phù hợp bảo đảm vừa đổi mới, cải cách, vừa phải đáp ứng yêu cầu ổn định trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, nhất là vấn đề xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu căn cước công dân, cấp số định danh cá nhân, thẻ căn cước công dân...; đồng thời đề nghị Ban soạn thảo báo cáo cụ thể hơn về những vấn đề nêu trên để Quốc hội có cơ sở thảo luận, xem xét, quyết định. 
3. Về tên gọi, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự án Luật

UBQPAN tán thành với tên gọi, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự án Luật như Tờ trình của Chính phủ và thấy rằng, quản lý căn cước công dân là một hoạt động quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đồng thời cũng là trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm điều kiện tốt nhất về thủ tục hành chính trong thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân. Luật này quy định về quản lý căn cước công dân và giấy tờ về căn cước công dân là phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, nhu cầu xã hội và cũng phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác này cả trước mắt và lâu dài.

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ 

1. Về bố cục của dự thảo Luật
Đa số ý kiến UBQPAN cho rằng, theo Đề án 896 thì vấn đề trọng tâm là xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu dùng chung cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân do Bộ Công an thống nhất quản lý. Tuy nhiên, dự thảo Luật quy định nội dung này còn đơn giản, thiếu cụ thể, mới chỉ đề cập đến thông tin, tài liệu được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định tại Điều 10 dự thảo Luật là chưa hợp lý. Do đó, đề nghị nghiên cứu xây dựng một chương riêng về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân, trong đó quy định cụ thể về nguyên tắc, nội dung, thẩm quyền, phương pháp tổ chức cập nhật, giá trị sử dụng, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân gắn liền với việc cấp số định danh cá nhân, vừa bảo đảm bí mật đời tư cá nhân, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, vừa bảo đảm quyền tiếp cận thông tin để làm cơ sở pháp lý trong tổ chức thực hiện.
2. Về Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và mối quan hệ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
- UBQPAN cho rằng quy định về xây dựng Cơ sở dữ liệu căn cước công dân với tính chất là bộ phận dữ liệu chuyên ngành của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là phù hợp với Đề án 896, vừa đáp ứng với thực tiễn công tác quản lý căn cước công dân hiện nay, vừa đáp ứng yêu cầu kết nối, khai thác thông tin giữa hai cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác quản lý nhà nước. Theo đó, đề nghị cân nhắc quy định tại Điều 11 về một số thông tin thuộc Cơ sở dữ liệu căn cước công dân được thu thập trực tiếp từ công dân ngoài Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vừa không bảo đảm tính thống nhất, tính kết nối giữa hai cơ sở dữ liệu, vừa phát sinh thủ tục hành chính, gây phiền hà cho công dân. Đề nghị quy định cụ thể hơn về xây dựng Cơ sở dữ liệu căn cước công dân với tính chất là bộ phận của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm việc thống nhất thông tin, khai thác, sử dụng thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gắn với việc cấp, quản lý công dân bằng số định danh cá nhân, cấp thẻ căn cước công dân.
- Một số ý kiến đề nghị Chính phủ cần tập trung chỉ đạo và huy động nguồn lực để sớm xây dựng cơ sở hạ tầng, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu dùng chung để phục vụ công tác quản lý nhà nước về dân cư và phục vụ nhân dân, trong đó có quản lý về căn cước công dân, đồng thời quy định chặt chẽ việc sử dụng các thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cho các lĩnh vực khác, không cần thiết phải xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành có tính độc lập như quy định của dự thảo Luật, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.
- Một số ý kiến đề nghị rà soát các thông tin, tài liệu về công dân được quy định trong dự thảo Luật để vừa bảo đảm các thông tin cần thiết phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, vừa bảo đảm bí mật đời tư cá nhân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; nghiên cứu, phân loại những thông tin có tính chất ổn định hoặc ít biến động (như họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, dân tộc, tôn giáo…) với những thông tin ít ổn định, thường có sự thay đổi (như ảnh chân dung, nơi đăng ký thường trú, tình trạng hôn nhân…) để có biện pháp thu thập, cập nhật phù hợp.
3. Về số định danh cá nhân 

UBQPAN tán thành với việc quy định số định danh cá nhân trong Luật và cho rằng, đây là bước đột phá quan trọng về cải cách thủ tục hành chính liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân theo Đề án 896. Tuy nhiên, để bảo đảm cơ sở pháp lý và tính khả thi, dự thảo Luật cần bổ sung một số quy định cụ thể hơn về phương thức xác lập số định danh cá nhân, thủ tục và thẩm quyền cấp số định danh cá nhân; việc cấp số định danh cá nhân đối với những người đã có chứng minh nhân dân (đã có dữ liệu cá nhân); việc cấp số định danh cá nhân trước và sau khi xây dựng xong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; giá trị sử dụng số định danh cá nhân; thời điểm, phương thức cấp số định danh cá nhân, thẻ (giấy tờ) ghi số định danh cá nhân v.v…

Có ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn để xác định số định danh cá nhân gồm 12 chữ số gắn với quy mô dân số của Việt Nam và xác định thời điểm cấp số định danh cá nhân phù hợp để bảo đảm tính khả thi.

4. Về thẻ căn cước công dân
4.1. Về việc cấp thẻ căn cước công dân thay cho chứng minh nhân dân

- Nhiều ý kiến nhất trí quy định cấp thẻ Căn cước công dân thay cho chứng minh nhân dân và được cấp ngay từ khi công dân sinh ra, góp phần đơn giản hóa nhiều loại thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, khó làm giả, đồng thời phù hợp với xu hướng hiện đại trong quản lý nhà nước về dân cư.

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định về tuổi cấp thẻ và hạn sử dụng của thẻ Căn cước công dân cho phù hợp với quá trình phát triển sinh học của con người Việt Nam nói chung, phù hợp các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân. Một số ý kiến đề nghị quy định nội dung thông tin trên thẻ Căn cước công dân cần phải bảo đảm bí mật thông tin cá nhân, phù hợp thông tin được xác lập trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và yêu cầu quản lý nhà nước về dân cư. Có ý kiến đề nghị lấy tên gọi “thẻ công dân” để tránh hiểu lầm giữa căn cước công dân và thẻ căn cước công dân.
UBQPAN cơ bản thống nhất với dự thảo Luật và cho rằng: việc cấp thẻ Căn cước công dân như dự thảo Luật với mục tiêu tiến tới thực hiện quản lý dân cư bằng thẻ công dân điện tử và thông qua việc cấp thẻ Căn cước công dân, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp số định danh cá nhân, trong tương lai việc quản lý dân cư sẽ được thực hiện đơn giản, thuận tiện cho công dân, thay thế được nhiều loại giấy tờ cá nhân hiện nay như giấy khai sinh, chứng nhận kết hôn, sổ hộ khẩu và những giấy tờ khác trong việc giao dịch, đi lại của người dân, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, vừa tránh gây phiền hà cho nhân dân, bảo đảm yêu cầu Nhà nước phục vụ nhân dân. Đối với tên gọi “Thẻ căn cước công dân” hoặc “Căn cước công dân” thay “Chứng minh nhân dân” như hiện nay, đa số ý kiến UBQPAN thấy rằng sử dụng tên gọi này sẽ bao quát hơn, không chỉ dùng để xác định căn cước công dân mà còn dùng để chứng minh công dân, vì thẻ căn cước công dân được cấp từ khi công dân sinh ra thay vì chứng minh nhân dân chỉ cấp từ khi công dân đủ 14 tuổi. Tuy nhiên, do thẻ Căn cước công dân được cấp ngay từ khi công dân mới sinh ra, do đó dự thảo Luật cần bổ sung, điều chỉnh các điều luật tại Chương III cho phù hợp, đặc biệt là các nội dung như thẩm quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, giá trị sử dụng, việc cấp đổi thẻ, thủ tục, trình tự cấp đổi thẻ Căn cước công dân…, đồng thời đây cũng là vấn đề lớn tác động đến toàn xã hội, do đó cần có báo cáo đánh giá tác động toàn diện và giải pháp, lộ trình thực hiện phù hợp, bảo đảm tính khả thi.
4.2. Về thủ tục, trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân 

- Đa số ý kiến UBQPAN đồng ý với dự thảo Luật, vì cho rằng, để cập nhật thông tin về công dân thì đòi hỏi công dân phải cung cấp thông tin căn cước cần thiết của bản thân cho cơ quan quản lý. Điều đó cũng thể hiện trách nhiệm của cá nhân công dân trong việc bảo đảm an ninh, trật tự của xã hội, giúp cơ quan quản lý nhà nước về an ninh, trật tự có điều kiện tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

- Một số ý kiến cho rằng, theo quy định của dự thảo Luật, khi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, công dân phải cung cấp, khai báo nhiều loại thông tin, giấy tờ mà chưa tính đến việc sử dụng, khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Những quy định này cũng chưa phù hợp khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và số định danh công dân được triển khai thực hiện. Vì vậy, đề nghị Chính phủ nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo Luật cho phù hợp với tiến trình xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

UBQPAN nhận thấy những ý kiến nêu trên cần được nghiên cứu. Tuy hiện nay chưa xây dựng được Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhưng dữ liệu về căn cước công dân, về cư trú đã được Bộ Công an quản lý trong quá trình cấp giấy chứng minh nhân dân để quản lý đi lại và quản lý cư trú của công dân từ lâu nay và đang từng bước được tin học hóa để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng những thông tin đã có, đây cũng là bộ phận của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đưa vào sử dụng ổn định thì công dân không phải kê khai, cung cấp thông tin như hiện nay. Do đó, đề nghị nghiên cứu các quy định trong dự thảo Luật để bảo đảm việc thực hiện các thủ tục hành chính không gây phiền hà cho người dân.
4.3. Về thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân
- Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu, phân cấp thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho Công an cấp huyện, vì hiện nay cũng như trong thời gian tới, nhu cầu cấp thẻ Căn cước công dân ngày càng tăng cao, cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý căn cước, quản lý dân cư thì giao Công an cấp huyện thẩm quyền cấp thẻ Căn cước công dân là phù hợp, qua đó góp phần rút ngắn thời gian cấp thẻ Căn cước công dân.
- Có ý kiến cho rằng quy định về nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (Điều 23) và thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (Điều 27) chưa rõ, dễ gây nhầm lẫn giữa thẩm quyền của người ký cấp thẻ Căn cước công dân với thẩm quyền của người tiếp nhận, làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, do đó đề nghị thiết kế lại hợp lý và dễ hiểu hơn.

UBQPAN đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu các ý kiến nêu trên để quy định các điều luật cho phù hợp với thực tiễn và bảo đảm thuận lợi cho người dân khi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.
5. Về lệ phí đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

UBQPAN thấy rằng, quy định tại Điều 29 dự thảo Luật còn chung chung và chưa thể hiện rõ quyền lợi của công dân, trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm điều kiện cho công dân thực hiện quyền công dân. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, quy định cụ thể những trường hợp được miễn lệ phí theo hướng khi công dân làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân do yêu cầu quản lý nhà nước thì không thu lệ phí và những trường hợp đổi, cấp lại theo nhu cầu của công dân thì phải nộp lệ phí theo quy định của Chính phủ.

6. Về hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp

- Đa số ý kiến UBQPAN cho rằng quy định hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 là khó khả thi vì Luật này có nhiều nội dung mới liên quan đến việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp số định danh cá nhân và thẻ Căn cước công dân, cần có thời gian chuẩn bị. Một số ý kiến đề nghị quy định thời gian hiệu lực từ ngày 01/01/2016 phù hợp với lộ trình thực hiện Đề án 896 mà Chính phủ đang triển khai thực hiện. Có ý kiến đề nghị quy định thời gian hiệu lực thống nhất với Luật hộ tịch. 
- Có ý kiến đề nghị Quốc hội ban hành một Nghị quyết riêng về việc thi hành Luật này sau khi có hiệu lực, nhất là việc áp dụng các quy định về khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp số định danh cá nhân để bảo đảm việc triển khai thực hiện có hiệu quả.
UBQPAN cho rằng, để bảo đảm tính khả thi, phù hợp với lộ trình và điều kiện thực tế về nguồn lực tài chính, bảo đảm hạ tầng thông tin, trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, thì Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 là phù hợp, đề nghị Ban soạn thảo báo cáo cụ thể việc bảo đảm các nguồn lực cần thiết để triển khai thi hành Luật này, làm cơ sở để Quốc hội xem xét, quyết định thời gian có hiệu lực thi hành; đồng thời, chỉnh lý, bổ sung các quy định trong dự thảo Luật cho phù hợp trong thời gian chuyển tiếp để đáp ứng nhu cầu giao dịch ổn định, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trong quá trình chuyển đổi từ giấy Chứng minh nhân dân sang thẻ Căn cước công dân và áp dụng các nội dung mới theo quy định của Luật này.  
Ngoài các nội dung lớn nêu trên, UBQPAN đề nghị Ban soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý các quy định của dự thảo luật, đồng thời, rà soát về kỹ thuật văn bản bảo đảm phù hợp với yêu cầu của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
*

*       *

Trên đây là báo cáo thẩm tra dự án Luật Căn cước công dân, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./.
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(�)Tới dự và chỉ đạo phiên họp có đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư.


(�) Nghị quyết trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước.


(�) Văn kiện Đại hội XI.





PAGE  
7

